
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Người ký

87/2023/QĐ-UBND 20/12/2023 V/v ban hành Quyết định Quy định mức chi tiền thưởng trong các hoạt động văn nghệ, thể thao quần chúng trên 

địa bàn tỉnh Bình Định

Lâm Hải Giang

88/2023/QĐ-UBND 20/12/2023 Bãi bỏ Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành 

Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử và các Trang thông tin điện tử của 

các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lâm Hải Giang

212/KH-UBND 20/12/2023 Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023

của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng

đồng dân cư trên địa bàn tỉnh 

Lâm Hải Giang

230/GP-UBND 20/12/2023 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại núi Nhông, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ cho Công 

ty TNHH Tổng hợp HTC

Nguyễn Tuấn Thanh

246/BC-UBND 20/12/2023 Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng

247/BC-UBND 20/12/2023 Báo cáo bổ sung kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh 

khóa XIII

Nguyễn Tuấn Thanh

248/BC-UBND 20/12/2023 Báo cáo tổng kết thi hành Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Nguyễn Tuấn Thanh

498/TB-UBND 20/12/2023 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại cuộc họp với tập thể Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước 

Chi nhánh tỉnh về tình hình hoạt động của ngành ngân hàng năm 2023 và triển khai một số nhiệm vụ năm 2024 

trên địa bàn tỉnh

Lê Huy Vũ

499/TB-UBND 20/12/2023 Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại của Bà Lê Thị Ánh ở tổ 1, khu vực 1, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn. Trần Trọng Triêm

500/TB-UBND 20/12/2023  Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại cuộc họp với Sở Tài chính về tình hình thực hiện các 

nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024  

Lê Huy Vũ

4713/QĐ-UBND 20/12/2023 V/v cho Công ty CP Tingco Bình Định thuê đất để thực hiện dự án Nuôi trồng và Nhân giống đông trùng hạ thảo, 

nấm linh chi và các loại nấm quý hiếm tại xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn

Nguyễn Tuấn Thanh

4714/QĐ-UBND 20/12/2023 Về việc cho Công ty TNHH Thương mại Trung Tín chuyển mục đích thuê đất tại Cụm Công nghiệp Bồng Sơn, 

phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn

Nguyễn Tuấn Thanh

4715/QĐ-UBND 20/12/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Nguyễn Tuấn Thanh

4716/QĐ-UBND 20/12/2023 Về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh để xây dựng công trình BTXM 

đường từ ĐH29 đến khu thể dục thể thao xã, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh

Nguyễn Tuấn Thanh

4717/QĐ-UBND 20/12/2023 Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm và chế biến thực 

phẩm San Hà Bình Định tại thôn Tùng Chánh, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát

Nguyễn Tự Công Hoàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Danh mục văn bản đã phát hành ngày 20/12/2023

Số: 20/12/2023



4718/QĐ-UBND 20/12/2023 Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho các mô hình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 

2024 trở đi

Nguyễn Tuấn Thanh

4719/QĐ-UBND 20/12/2023 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án: Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú 

Phong

Nguyễn Tự Công Hoàng

4720/QĐ-UBND 20/12/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

Lâm Hải Giang

4721/QĐ-UBND 20/12/2023 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Đầu tư ngành nghề trọng điểm đến năm 2025 

của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn Quy Nhơn

Hạng mục: Mua sắm trang thiết bị dạy nghề cho nghề Công nghệ ô tô 

và nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Lâm Hải Giang

4722/QĐ-UBND 20/12/2023 về cấp bổ sung dự toán kinh phí để hỗ trợ các doanh nghiệp tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí 

Minh lần thứ 17 - ITE HCMC 2023

Lâm Hải Giang

4723/QĐ-UBND 20/12/2023 Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2024 của tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn

4724/QĐ-UBND 20/12/2023 Về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với từng đơn 

vị hành chính cấp huyện của tỉnh Bình Định năm 2024

Phạm Anh Tuấn

4725/QĐ-UBND 20/12/2023 Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính thu tiền thuê đất của dự án Đầu tư

 xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Hoài Châu 

tại xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn

Nguyễn Tự Công Hoàng

4726/QĐ-UBND 20/12/2023 Cho phép thành lập Văn phòng công chứng Nguyễn Tự Công Hoàng

4727/QĐ-UBND 20/12/2023

V/v bổ sung dự toán kinh phí cho Sở Nông nghiệp và PTNT để thực hiện công tác vệ sinh môi trường tại Cảng cá 

Quy Nhơn, phục vụ đón Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) tại tỉnh Bình Định

Nguyễn Tuấn Thanh

4728/QĐ-UBND 20/12/2023 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở tổ chức 

ngày 15/12/2023 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng

Nguyễn Tuấn Thanh

4729/QĐ-UBND 20/12/2023 Về việc cho Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh thuê đất

để khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát sông Kôn, xã Bình Hòa và xã Bình Nghi, huyện 

Tây Sơn phục vụ thi công gói thầu 12-XL (đoạn tuyến Km64+220 đến Km70+091) Dự án thành phần đoạn Hoài 

Nhơn - Quy Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025

Nguyễn Tuấn Thanh

4730/QĐ-UBND 20/12/2023 V/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại núi Sơn Triều, xã Nhơn Thọ, thị xã 

An Nhơn của Công ty TNHH Đinh Phát

Nguyễn Tuấn Thanh



4731/QĐ-UBND 20/12/2023 Về việc cho Công ty TNHH Xây dựng Thuận Đức thuê đất để khai thác đất làm vật liệu san lấp tại xã Cát Khánh 

và xã Cát Thành, huyện Phù Cát

Nguyễn Tuấn Thanh

4732/QĐ-UBND 20/12/2023 Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu tư vấn

Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây Trường Cao đẳng Bình Định,

phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

Nguyễn Tuấn Thanh

4733/QĐ-UBND 20/12/2023 Về việc tạm ứng kinh phí ngân sách tỉnh để chi trả bồi thường, GPMB các dự án, công trình bố trí kế hoạch vốn 

năm 2023

Nguyễn Tự Công Hoàng

4734/QĐ-UBND 20/12/2023 bổ sung mục tiêu cho ngân sách thị xã Hoài Nhơn để thực hiện hỗ trợ người sử dụng dịch vụ hỏa táng đợt 2 năm 

2023

Nguyễn Tự Công Hoàng

4735/QĐ-UBND 20/12/2023 Thay thế thành viên Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng

4736/QĐ-UBND 20/12/2023 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở tổ chức 

ngày 16/12/2023 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định

Nguyễn Tuấn Thanh

4737/QĐ-UBND 20/12/2023 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở tổ chức 

ngày 18/12/2023 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định

Nguyễn Tuấn Thanh

9636/UBND-TH 20/12/2023 Triển khai thực hiện Thông báo số 521/TB-VPCP ngày 14/12/2023 của Văn phòng Chính phủ Nguyễn Tuấn Thanh

9637/UBND-TD 20/12/2023 ủy quyền đối thoại với

 ông Phạm Văn Đại ở thôn Hòa Hội Nam, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ.

Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ

Nguyễn Tự Công Hoàng

9638/UBND-KT 20/12/2023 Về việc điều chỉnh, bổ sung hạng mục Khu tái định cư xã Phước Hoà và xã Phước Thắng phục vụ dự án Đường 

ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân.

Nguyễn Tự Công Hoàng

9639/UBND-TH 20/12/2023 Triển khai Chương trình công tác tháng 12 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Ngọc An

9640/UBND-NC 20/12/2023 V/v xem xét, đề xuất Tờ trình số 4176/TTr-CAT-PH10 ngày 15/12/2023 của Công an tỉnh  Lê Ngọc An

9641/UBND-TD 20/12/2023 xử lý kết quả kiểm tra,

xác minh theo đơn kiến nghị

của ông Phạm Văn Toàn

Nguyễn Tuấn Thanh

9642/UBND-NC 20/12/2023 V/v xem xét, đề xuất Tờ trình số 4162/TTr-CAT-PH10 ngày 15/12/2023 của Công an tỉnh  Lê Ngọc An

9643/UBND-NC 20/12/2023 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Ngọc An

9644/UBND-NC 20/12/2023 Về việc cho phép Hội Khuyến học huyện Phù Mỹ tổ chức Đại hội Lâm Hải Giang

9645/UBND-TH 20/12/2023 Về việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Lâm Hải Giang

9646/UBND-NC 20/12/2023 V/v điều chỉnh thời gian thực hiện Chương trình hợp tác với các tỉnh Nam Lào của Sở Công Thương Lâm Hải Giang

9647/UBND-VX 20/12/2023  Đồng hành cùng Giải đua thuyền máy Nhà nghề quốc tế UIM F1H2O và Aquabike tại thành phố Quy Nhơn. Lâm Hải Giang 

9648/UBND-VX 20/12/2023  Đồng hành cùng Giải đua thuyền máy Nhà nghề quốc tế UIM F1H2O và Aquabike tại thành phố Quy Nhơn. Lâm Hải Giang 

9649/UBND-TH 20/12/2023 Đẩy mạnh công tác thực hiện thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh 

9650/UBND-TH 20/12/2023 Xây dựng Báo cáo kiểm kê nguồn lực năm 2023 Lê Huy Vũ



9651/UBND-TH 20/12/2023 XÁC NHẬN

Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía 

đông giai đoạn 2021-2025 bắt buộc phải chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác

Nguyễn Tuấn Thanh

9652/UBND-TH 20/12/2023 V/v kiểm tra, đánh giá lại tài sản gỗ, củi khai thác tận dụng từ rừng tự nhiên do chuyển mục đích sử dụng rừng để 

xây dựng công trình đường cao tốc Bắc - Nam.

Lê Ngọc An

9653/UBND-KT 20/12/2023 Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng

9654/UBND-KT 20/12/2023 tham gia góp ý chủ trương đầu tư dự án Hành động bom mìn vì làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc sử dụng viện 

trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc

Nguyễn Tự Công Hoàng

9655/UBND-TH 20/12/2023 V/v tham mưu, đề xuất triển khai Quyết định số 1602/QĐ-TTg ngày 10/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về giao 

chi tiết dự toán NSNN năm 2024

Lê Huy Vũ

9656/UBND-TD 20/12/2023 Giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Sô (Địa chỉ: Thôn Hoà Hội Nam, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ) Nguyễn Tuấn Thanh

9657/UBND-TH 20/12/2023 xem xét nội dung kiến nghị của Công ty cổ phần Giống Lâm nghiệp vùng Nam Trung Bộ tại Công văn số 117/CV-

CT 

ngày 14/12/2023

Nguyễn Tuấn Thanh

9658/UBND-KT 20/12/2023 Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để thi công đoạn Km14+500 đến Km19+800 thuộc Gói thầu 11-XL, Dự án Xây 

dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, nằm trên địa bàn thành phố Quy 

Nhơn

Nguyễn Tự Công Hoàng

9659/UBND-KT 20/12/2023 Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để thi công đoạn Km10+150 đến Km10+400 và Đường hoàn trả Ân Tường Đông 

2 (đoạn Km0+175,46 - Km0+728) thuộc Gói thầu số 11XL, Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - 

Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, nằm trên

địa bàn huyện Hoài Ân

Nguyễn Tự Công Hoàng

9660/UBND-TH 20/12/2023 V/v tham mưu, đề xuất triển khai Văn bản số 527/TB-VPCP ngày 18/12/2023 của Văn phòng Chính phủ Nguyễn Tự Công Hoàng

9661/UBND-NC 20/12/2023 V/v đề xuất phối hợp tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 10 Lê Ngọc An

9662/UBND-TH 20/12/2023 Đề xuất chủ trương điều tra quy mô đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh phân tổ đến cấp xã Lê Huy Vũ

9663/UBND-TH 20/12/2023 V/v rà soát nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện CCTL năm 2023 tỉnh Bình Định theo ý kiến của Bộ Tài chính tại 

Văn bản số 13903/BTC-NSNN 

Lê Huy Vũ

9664/UBND-KT 20/12/2023 Một số vấn đề liên quan đến dự án của Công ty TNHH Phú Gia Seagate tại Khu kinh tế Nhơn Hội Nguyễn Tuấn Thanh

9665/UBND-KT 20/12/2023 V/v thuê đất đối với Trung tâm dịch vụ kho vận logistics Quí Phước Nguyễn Tuấn Thanh

9666/UBND-KT 20/12/2023 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02/12/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ

Nguyễn Tự Công Hoàng

9667/UBND-TD 20/12/2023 gia hạn thời gian báo cáo đề xuất giải quyết đơn khiếu nại ông của Đỗ Ngọc Quý. Trần Trọng Triêm

9668/UBND-KT 20/12/2023 V/v thực hiện Văn bản số 10718/BTNMT-VĐĐBĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Ngọc An

9669/UBND-KT 20/12/2023 triển khai thực hiện Quyết định số 1625/QĐ-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ Lê Ngọc An

9670/UBND-KT 20/12/2023 Về việc tham dự Lễ khai mạc Tinh hoa làng nghề và đặc sản vùng miền năm 2023 Phan Đình Hải



9671/UBND-KT 20/12/2023 Xác nhận khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị, kế hoạch và bảo vệ môi trường trong khai thác 

khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ TDPM26 (phần mở rộng) để phục vụ thi công gói thầu 12-XL 

(đoạn tuyến Km30+000 – Km50+465) Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn thuộc Dự án xây dựng công 

trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025 của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải

Nguyễn Tuấn Thanh

9672/UBND-KT 20/12/2023 V/v công tác quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh Nguyễn Tuấn Thanh

9673/UBND-NC 20/12/2023 Công tác thi hành pháp luật Trần Trọng Triêm

9674/UBND-NC 20/12/2023 Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật Trần Trọng Triêm

9675/UBND-TH 20/12/2023 V/v đề xuất phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất của TCT Lâm nghiệp Việt Nam-CTCP tại tỉnh Bình Định Lê Huy Vũ


